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ĐỀ THI HỌC KÌ 1 TIẾNG ANH LỚP 1 

 

I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng (2.5pts) 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

    5 

 

     

cat apple teddy bear table pencil circle 

 

II. Sắp xếp những chữ cái sau thành từ có nghĩa (2.5pts) 

 

0.  

a p l e p 

 

apple 

1.  

b a l o l o n 

  

………………………… 

2.  

c h i r a 

 

 …………………………. 
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3.  

g d o 

  

 

…..……………………… 

 

4.  

r o t b o 

  

 

………………………….… 

 

5.  

P t a 

  

 

………………………….… 

 

III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b (2.5pts) 

 

0. What is this?    1. How many balloons? 

It is a _______.    ___________ balloons.  

a.  water bottle     a. three 

b. ball          b. five 

 

2. How many teddy bears?  3. What is this?                  

________ teddy bear.     It is a _______. 

a. one        a. pencil box  

b. two           b. bin 

 

4. What is this? 5. How many cars? 

It is a _______.                 _______ cars. 

a. door           a. two 

b. doll       b. four 

IV. Tô màu theo đúng quy định (2.5pts) 
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red     yellow    green 

 

 

 

 

 

 

blue      orange 
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